
ti�ng vi�t 
khó quá, 

h�c th� nào 
bây gi�?

ti�ng đàng 
trong rất d� 
h�c vì không 
có chia đ�ng 
t�, không có 

bi�n cách.

đây là ngôn 
ng� có thanh 
đi�u như m�t 

bản xư�ng 
âm, cần phải 

bi�t xư�ng âm 
trư�c đã r�i 
m�i h�c ch�.

dạ, con 
s� luy�n 
thêm v�i 
cậu bé 
ngư�i 
đàng 

trong.

cha nh� 
nhé, ti�ng 
c�a ngư�i 
đàng ngoài 
có 6 cung 

gi�ng! 

vâng, con 
s� ghi nh� 
khi soạn 
t� đi�n 
vi�t b�.

�, n�u vậy 
con s� soạn 
m�t cu�n t� 
đi�n b� vi�t 
cũng rất 

h�u ích cho 
chúng ta!

cần phải 
in t� đi�n 
ti�ng vi�t!





Chào các bạn! Tên tôi là 
Alexandre de Rhodes, 
ngư�i Vi�t g�i tôi là  
A L�ch Sơn Đắc L�.

Có th� rất nhi�u bạn không bi�t tôi là ai, 
nhưng các bạn có bi�t ch� vi�t mà các 
bạn đang dùng có liên quan đ�n tôi và 

 c�a tôi? Chuy�n dài lắm, tôi s� 
k� cho các bạn nghe!

Đắc Lộ là người gốc Avignon (miền nam nước Pháp hiện nay). Nhưng thời đó, 
Avignon là đất của Tòa Thánh Vatican nên ông mang quốc tịch Tòa Thánh.
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Năm Đắc Lộ lên bảy, cha mẹ gửi ông 
đến  Avignon. Và ông theo 
học ở đó trong vòng 12 năm. 

Vì học với các cha dòng Tên, nên 
ông cũng dễ dàng có ơn gọi gia nhập 
dòng Tên.

Nhưng vì mong ước được sang tận 
miền Viễn Đông để  nên 
ông đến nhà Mẹ Dòng Tên ở .

Sau mấy lần viết thư, đến năm 
1618,  đồng ý cho ông đi Nhật 
Bản loan báo .
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Mấy ngày trước khi khởi hành, Đắc Lộ tới hôn chân và nhận phép lành của Đức 
Thánh Cha, lúc đó là  Paulus V. Khi biết ông sắp trẩy đi Nhật, thì ngài tỏ 
lòng thương yêu rất nhiều.

ta chúc lành 
cho con!
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ad vitam, ad extra, 
ad gentes, cum 

ecclesia(1)

(1) Phụng sự suốt đời cho truyền giáo ở xứ sở xa xôi và hòa cùng với Giáo hội bản xứ.

Như các bạn đã đọc ở Phần I của tập sách, Alexandre de Rhodes được 
cử đi truyền giáo ở Ba Tư năm 1654 và ông đã không được tận mắt chứng 
kiến thành quả từ các cuộc vận động của ông ở Roma và ở Pháp. 

Nhờ sự ủng hộ của các vị giám mục, các nhà quý tộc cũng như lòng nhiệt 
tình của rất nhiều linh mục, ngày 13 tháng 5 năm 1658, Thánh Bộ Truyền 
Bá Đức Tin (tiếng Latinh: Sacra Congregatio de Propaganda Fide) đề nghị 
cần cử các giám mục tới các vương quốc Trung Quốc, Đàng Trong và Đàng 
Ngoài. Vài tháng sau, Giáo hoàng chính thức bổ nhiệm ba  người 
Pháp là François Pallu, Pierre Lambert de la Mo�e và Ignace Cotolendi làm 

 tại Đàng Ngoài, Đàng Trong và Trung Quốc. 

Phải đợi đến năm 1663, vua  của Pháp mới kí quyết định chính 
thức thành lập Chủng viện Truyền giáo Hải ngoại của Paris (thường gọi tắt 
là Hội Thừa sai Paris). 

Việc Hội Thừa sai Paris được thành lập làm thay đổi chính sách truyền 
giáo tại Á Đông và vai trò của các linh mục người Việt. Nếu trước đây, các 
thầy giảng người Việt chỉ là người trợ giúp cho các linh mục châu Âu, thì từ 
nay, họ được phong linh mục và có vai trò ngang hàng với các linh mục người 
Âu châu. 

ta là 
vua louis XIV, 
ngư�i kí quy�t 
đ�nh thành lập 

h�i th�a sai 
paris 1663
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thành lập chủng viện 
tại thái lan 

Khi cử các giám mục tới Á Đông để thành lập giáo hội bản xứ, tức là cần 
tuyển chọn, đào tạo các linh mục người Á Đông để rồi các vị ấy sẽ là người 
lãnh đạo, gìn giữ Giáo hội tại quê hương họ. Chính vì vậy, giám mục người 
Pháp quyết định thành lập một trường Tổng cho cả vùng Á Đông. Họ chọn 
thành phố Ayu�haya (Thái Lan) vì vùng này ổn định và tự do nhất khu vực. 
Tại đây, tàu buôn các quốc gia tới buôn bán tấp nập, người ta được nghe 
hơn hai mươi ngôn ngữ khác nhau.

Trước khi gửi  tới Thái Lan, các vị giám mục tuyển lựa và dạy 
họ những vấn đề căn bản tại các  nhỏ ở Đàng Trong, Đàng Ngoài. 

thành lập chủng viện 
tại đàng ngoài

Năm 1666, linh mục 
 tới Kẻ Chợ. May mắn 

thay, học trò của cha Alexandre 
de Rhodes là Raphael Rhodes 
(người Việt nhưng lấy tên Thánh 
là Raphael và xin mang họ của 
Alexandre de Rhodes) đã đón tiếp 
và hỗ trợ linh mục Deydier. Ngoài 
ra, trong nhà Raphael còn mấy 
chục thầy giảng người Việt. Linh 
mục Deydier đã chọn một số thầy 
giảng có năng lực và chiêu mộ 
thêm một số người trẻ. Ngài dùng 
chiếc thuyền của thầy giảng làm 
lớp học. 

66

văn bản chữ quốc ngữ  
do người việt viết năm 1659

Như chúng ta đã biết, nhiều chủng sinh người Việt đã được học chữ Quốc 
ngữ từ thời Alexandre de Rhodes. Cho nên, đến thời Hội thừa sai Paris, có 
nhiều người Việt đã viết giỏi chữ Quốc ngữ. Nếu muốn biết người Việt viết chữ 
Quốc ngữ thời đó như thế nào, các bạn có thể tìm lá thư năm 1659 của Igestio 
Văn Tín (Jap-sin, fol 247) và đặc biệt văn bản có tựa đề Lịch sử nước An Nam 
của Bentô Thiện. Tập Lịch sử nước An Nam (Jap-sin 81, fol 254-259) gồm 6 
tờ giấy tức là 12 trang, ghi lại lịch sử nước Việt từ thời Kinh Dương Vương cho 
tới giai đoạn Trịnh Nguyễn phân tranh. Ngoài ra, trong văn bản này, thầy giảng 
Thiện còn ghi lại phong tục, tập quán của người Việt.

những vị linh mục  
người việt đầu tiên

Năm 1668, sau thời kì đào tạo, linh mục Deydier gửi hai thầy giảng Bentô 
Thiện và Gioang Văn Hòe sang Thái Lan để được thụ phong linh mục. Đây 
là hai người Việt Nam đầu tiên được thụ phong linh mục, cả hai đều là những 
thầy giảng kì cựu và toàn tâm chăm lo cho các  khác cũng như giáo 
dân ở kinh đô. Cũng cần phải nói thêm rằng, hai vị linh mục người Việt vẫn 
được thụ phong dù chưa giỏi tiếng Latinh để làm lễ (như tiêu chuẩn của các 
linh mục tại châu Âu). 

Nhưng học tiếng Latinh rất khó và mất rất nhiều thời gian. Cũng may các 
vị ấy đều biết viết chữ Quốc ngữ, nên cũng dễ trao đổi qua bút đàm với các 
linh mục người Âu châu. Sau khi được thụ phong linh mục, hai vị quay về Việt 
Nam và phụ trách giáo xứ cũng như cùng các giám mục người Pháp mở lớp 
tuyển thầy giảng và dạy giáo lí, trong đó có dạy chữ Quốc ngữ.

Sau khi thành lập, trường ở Ayu�haya nhanh chóng tiếp nhận các chủng 
sinh đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia. Tiếng Latinh là ngôn 
ngữ bắt buộc trong các nghi thức , vì vậy các chủng sinh đều 
phải học ngôn ngữ này. Tuy nhiên, thời đó các nước miền Viễn Đông thường 
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dùng chữ tượng hình hay chữ Khmer, ngôn ngữ cũng hoàn toàn khác biệt. 
Giờ họ phải học tiếng Latinh với những biến cách, chia động từ, giống đực, 
giống cái lại cả giống chung thì đúng là rất khó. Nhiệm vụ dạy tiếng Latinh 
trở nên cấp thiết. Các giám mục tông tòa hi vọng có thể biến tiếng Latinh 
thành ngôn ngữ giao tiếp chung cho các linh mục và thầy giảng tại chủng 
viện. Ước mơ là vậy, nhưng thực tế thì vô vàn khó khăn. Đến năm 1671, chủng 
viện ở Ayu�haya có 25 chủng sinh trong đó có 6 người Việt, vài năm sau số 
lượng chủng sinh người Việt chiếm đa số và vẫn phải dùng chữ Hán để trao 
đổi. Do chủng sinh người Việt ngày càng đông, giám mục Laneau quyết định 
ưu tiên dạy chữ Quốc ngữ cho các chủng sinh. Đầu tiên, cần cho chủng sinh 
người Việt viết tiếng nói của họ bằng mẫu tự Latinh trước đã, khi đã quen 
mẫu tự Latinh, họ sẽ dễ dàng học tiếng Latinh hơn. 

sự kiện 1685

Vào năm 1685, lính gác và quan quân bắt được một người phụ tá cho 
các linh mục, khi người này được cử mang hai tập tài liệu viết bằng chữ Hán 
hoặc Nôm và chữ viết mẫu tự Latinh. Tình cờ quân lính chỉ mở tập tài liệu 
ghi bằng mẫu tự Latinh, họ không hiểu và thấy chữ viết quá lạ nên để cho 
người này đi tiếp. Trong khi đó, tất cả báo cáo viết bằng chữ viết của người 
bản xứ (tức chữ Hán hoặc chữ Nôm) chứa thông tin quan trọng về truyền 
giáo, nếu quan quân lấy được sẽ nguy hại cho Giáo hội non trẻ. Ngay lập tức 
linh mục Deydier ra lệnh, tất cả các giấy tờ, thông tin quan trọng cần được 
viết bằng chữ theo mẫu tự Latinh, tức là chữ Latinh, Pháp hay chữ Quốc 
ngữ. Do tiếng Latinh khó, các vị linh mục người Việt đã chọn chữ Quốc ngữ 
để viết báo cáo. Nói cách khác, chữ Quốc ngữ được sử dụng như một mật 
mã trong giáo hội.

Nếu muốn biết người Việt viết chữ Quốc ngữ cách đây hơn ba trăm năm 
như thế nào, các bạn có thể sang Paris, vào văn khố của Hội thừa sai Paris, 
nơi đó còn lưu trữ hàng trăm báo cáo viết bằng chữ Quốc ngữ của các linh 
mục người Việt. 
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tên kia 
đ�ng lại!

nguy quá!

ngươi mang thư 
này đi đâu?

vi�t bằng ch� 
gì mà ta chẳng 

hi�u gì cả? thôi! cho 
ngươi đi.
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